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TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Chỉ đạo thực hiện dạy học Từ và Câu trong phân môn  Luyện từ và câu lớp 2, 3 được nghiên cứu và áp dụng tại Trường Tiểu học từ năm học 2016 – 2017 và năm học 2017 - 2018. 

Đề tài đã đề cập các biện pháp chỉ đạo nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3 như sau:

1. Biện pháp thứ nhất: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và nhận thức về việc thực hiện nâng cao hiệu quả dạy học từ và câu lớp 2, 3. 


2. Biện pháp thứ hai: Xây dựng kế hoạch


3. Biện pháp thứ ba: Sắp xếp, phân công lao động hợp lí, khoa học
  


4. Biện pháp thứ tư: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ giáo viên
        
5. Biện pháp thứ năm: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá             việc thực hiện nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3

6. Biện pháp thứ sáu: Quản lý việc thực hiện chương trình 


7. Biện pháp thứ bảy: Xây dựng nền nếp lớp học


8. Biện pháp thứ tám: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học


Việc đổi mới phương pháp dạy học nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3 thành công trong nhà trường đã góp phần rất lớn trong việc thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến

Một trong những mục tiêu của việc đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông là: “Đổi mới phương pháp dạy học, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực tự học của học sinh”. (Chỉ thị số 14/CT - TTg ngày 16 - 6 - 2001). Để              thực hiện mục tiêu đó, các thầy cô giáo đã không ngừng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp học sinh học tập một cách tích cực, tự giác.


Thật vậy, trong quá trình dạy học, việc rèn luyện tư duy thích hợp được chú trọng ở tất cả các môn học. Môn Tiếng Việt ở bậc Tiểu học được coi là công cụ để tiếp cận với kiến thức của các môn học khác. Luyện từ và câu là một phân môn của chương trình Tiếng Việt bậc Tiểu học. Đây là một phân môn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chương trình vì nó đảm nhiệm việc rèn               kĩ năng dùng từ, đặt câu - một trong những  kĩ năng quan trọng của học sinh bậc Tiểu học. Hai kĩ năng dùng từ, đặt câu (nói, viết) có liên quan chặt chẽ           với nhau vì không có vốn từ phong phú, không hiểu nghĩa và đặc điểm              ngữ pháp của từ thì không thể đặt câu được. Ngược lại, nếu không nắm vững quy tắc đặt câu thì dù vốn từ có phong phú, nghĩa của từ có nắm chắc đến đâu thì cũng không trình bày được ý kiến của mình một cách mạch lạc, rõ ràng. 
         Hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học được quan tâm và chỉ đạo sát sao trong các nhà trường song quá trình thực hiện còn không ít giáo viên thực hiện chưa triệt để hoặc còn lúng túng dẫn đến hiệu quả chưa cao, đặc biệt là đối với phân môn Luyện từ và câu. Cấu trúc của sách Tiếng Việt từ lớp 2 đến lớp 5 được xây dựng theo hai trục là chủ điểm và kĩ năng, trong đó chủ điểm được lấy làm khung cho cả cuốn sách, còn kĩ năng được lấy làm khung cho từng tuần, từng đơn vị học. Sách Tiếng Việt ở Tiểu học được xây dựng đảm bảo ba quan điểm: quan điểm dạy giao tiếp, quan điểm tích hợp và quan điểm tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh. Cũng như các phân môn khác của Tiếng Việt, phân môn Luyện từ và câu đảm bảo tích hợp theo chiều dọc. Các kiến thức và kĩ năng về từ và câu ở lớp trên được hình thành bao hàm các kiến thức và kĩ năng đã hình thành trước đó nhưng cao hơn và sâu hơn. Ví dụ:             nội dung Từ loại (danh từ, động từ, tính từ): ở lớp 2, 3 học sinh được học từ chỉ sự vật; đặc điểm, tính chất; hoạt động, trạng thái. Ở lớp 4, 5 học sinh được             học danh từ, động từ, tính từ. Hiện nay, việc nắm vững chương trình Luyện từ và câu ở Tiểu học không phải giáo viên nào cũng thực hiện tốt, chính vì vậy khi thực hiện giảng dạy ở các lớp sẽ có nhiều khó khăn và hiệu quả không cao. Việc nắm vững nội dung chương trình ở tất cả các khối lớp đối với Luyện từ  và câu vô cùng quan trọng. Nó giúp giáo viên (GV) lựa chọn phương pháp một cách linh hoạt để giúp học sinh (HS) chiếm lĩnh kiến thức một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà hiệu quả. (GV lớp 2, 3 thực hiện giảng dạy sâu và chắc kiến thức, giúp HS có kiến thức vững vàng để học tốt từ và câu ở lớp 4, 5. GV lớp  4, 5 giảng dạy kiến thức Từ và Câu trên cơ sở những kiến thức HS đã được học  ở lớp 2, 3) 
        Chính vì những lí do trên, tôi mạnh dạn chọn nội dung: “ Chỉ đạo thực hiện dạy học Từ và Câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 2, 3”  làm đề tài nghiên cứu trong năm học 2016 - 2017 và 2017 – 2018.

2. Cơ sở lí luận của vấn đề

2.1. Nhiệm vụ chủ yếu của việc dạy từ và câu ở lớp 2 và lớp 3 
Phân môn Luyện từ và câu lớp 2, 3 nói riêng và ở Tiểu học nói chung có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc dạy học Tiếng Việt. Nó giúp học sinh:        - Mở rộng, hệ thông hóa vốn từ và trang bị cho học sinh một số hiểu biết sơ giản về từ và câu;
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng dùng từ đặt câu và sử dụng các dấu câu;
- Bồi dưỡng cho học sinh thói quen dùng từ đúng, nói và viết thành câu; rèn luyện ý thức sử dụng Tiếng Việt có văn hóa trong giao tiếp;
Nội dung, chương trình Từ và Câu lớp 2, 3 được hệ thống trong bảng sau:

	          Nội dung

Lớp
	TỪ
	CÂU

	     Lớp 2

	Giúp HS :

 - Mở rộng, phát triển vốn từ (phong phú hóa vốn từ)
- Nắm nghĩa của từ 

(chính xác hóa vốn từ)

- Quản lí, phân loại vốn từ              ( hệ thống hóa vốn từ)
- Luyện tập sử dụng từ               (Tích cực hóa vốn từ)
	Giúp HS :

    - Làm quen với với ba kiểu câu trần thuật đơn : Ai là gì ? Ai làm gì ? và Ai thế nào ? và một số thành phần trong câu trả lời cho câu hỏi : Ở đâu ?, Khi nào ?, Để làm gì ?...
   - Tập dùng một số dấu câu : dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than và dấu phẩy, trọng tâm là dấu chấm và dấu phẩy.

	       Lớp 3
	Giúp HS :
- Mở rộng, hệ thống hóa và tích cực hóa vốn từ

- Làm quen với một số biện pháp tư từ (so sánh, nhân hóa)
	Giúp HS:
   - Củng cố các kiến thức và kĩ năng đặt câu đơn theo các mẫu

Ai là gì ? Ai làm gì ? và  Ai thế nào ? Mở rộng câu trần thuật đơn bằng cách trả lời các câu hỏi : Khi nào ?, Ở đâu ?, Như thế nào ?, Vì sao ?, Để làm gì ?, Bằng gì ?...
   - Cách dùng một số dấu câu : dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than và dấu phẩy, trọng tâm là dấu chấm và dấu phẩy



2.2. Phương pháy dạy học Từ và Câu lớp 2, 3  

Các nội dung dạy học Từ và Câu trong sách giáo khoa không trình bày dưới hình thức lí thuyết mà được thể hiện qua hệ thống bài tập thực hành,  hướng dẫn học sinh tự học, tự thực hiện các hoạt động nhằm chiếm lĩnh                   kiến thức và phát triển kĩ năng sử dụng Tiếng Việt. Sự sắp xếp nội dung dạy học với hình thức như vậy đã định hướng cho GV việc đổi mới phương pháp   và hình thức tổ chức dạy học, tạo cho HS có cơ hội trong môi trường giao tiếp. HS được mở rộng vốn từ có định hướng, trang bị cho HS các kiến thức cơ bản về Tiếng Việt gắn với các tình huống giao tiếp thường gặp, luyện cho HS            vận dụng kiến thức được học vào thực tế; từ đó nâng cao các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt cho HS. 
Ví dụ về nội dung Mở rộng vốn từ:

Thông qua Các bài tập mở rộng vốn từ, HS được:

       - Cung cấp thêm các từ ngữ mới theo chủ điểm, học nghĩa của yếu tố Hán Việt; 
- Rèn luyện khả năng huy động vốn từ theo chủ điểm;
- Rèn luyện sử dụng từ, sử dụng thành ngữ, tục ngữ.

3. Thực trạng việc chỉ đạo nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3 

3.1. Thuận lợi 


- Ban giám hiệu nhà trường có trình độ tay nghề và trình độ quản lý  vững vàng, nhiệt tình, năng động trong công việc. Bản thân tôi là cốt cán môn Tiếng Việt cấp tỉnh nhiều năm liền;  

- Đội ngũ giáo viên có tư tưởng chính trị vững vàng, tâm huyết với nghề, có ý thức tự học, tự rèn, 100% giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó tỉ lệ trên chuẩn cao; ý thức tự học và tự rèn luyện nâng cao tay nghề tốt.


- Việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng                toàn diện và học sinh có năng khiếu được nhà trường đặc biệt coi trọng và            đặt lên hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Trong những năm học vừa qua, trường liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được các cấp quản lí và nhân dân ghi nhận. Năm 2012, trường được đón Bằng công nhận Trường chuẩn Quốc gia mức độ I. Năm 2013, trường được đón Cờ thi đua Xuất sắc của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố;

- Học sinh chăm ngoan, lễ phép; có ý thức vươn lên trong học tập;

- Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho công tác giảng dạy tương đối phong phú; bên cạnh đó thư viện nhà trường đạt Chuẩn nên lượng sách tham khảo và việc truy cập thông tin trên mạng Internet phần nào đáp ứng nhu cầu dạy và học.
- Nhà trường có 100% số lớp học 2 buổi/ ngày nên thuận lợi cho việc giáo viên đổi mới phương pháp dạy học.

3.2. Khó khăn


 Không phải giáo viên nào cũng  nắm vững mục tiêu chương trình Từ và Câu xuyên suốt từ lớp 2 đến lớp 5 nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy sâu chắc kiến thức và việc mở rộng, nâng cao kiến thức cũng sẽ hạn chế.


4. Các biện pháp thực hiện  

4.1. Biện pháp thứ nhất: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị và nhận thức về việc thực hiện nâng cao hiệu quả dạy Từ và Câu lớp 2, 3 


Công tác bồi dưỡng tư tưởng chính trị trong nhà trường có một vị trí quan trọng hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Nó góp phần nâng cao nhận thức, giữ vững phẩm chất đạo đức, nêu cao tinh thần kỷ luật, tính tổ chức, ý thức tập thể và sẵn sàng nhận nhiệm vụ của cán bộ giáo viên. 

       
Từ nhận thức trên, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu dựa vào công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục - Đào tạo và Phòng Giáo dục - Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học, hiệu trưởng xây dựng quy định về           nền nếp, định rõ trách nhiệm của từng bộ phận công tác, của từng thành viên trong  nhà trường như: Ban giám hiệu, giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học.


- Quán triệt tinh thần chỉ đạo chung của Sở Giáo dục - Đào tạo; phòng Giáo dục - Đào tạo về việc đổi mới phương pháp dạy học, nhiều năm gần đây, nhà trường tiến hành bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên về mục đích của việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, kích thích sự chủ động, sáng tạo trong học tập của học sinh góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; khích lệ phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt trong nhà trường ;
- Bồi dưỡng nhận thức về tầm quan trọng của việc đổi mới phương pháp dạy học mới trong giai đoạn đất nước trong thời kì công nghiệp hóa - hiện đại hóa giúp học sinh biết cách tự học, có điều kiện bộc lộ năng lực, khả năng sử dụng và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt, có ý thức sử dụng Tiếng Việt có văn hóa trong giao tiếp. 

 
- Phát huy trách nhiệm của mỗi giáo viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và có ý thức trong việc thực hiện chương trình bồi dưỡng thường  xuyên trong đó có nội dung nâng cao hiệu quả dạy từ và câu lớp 2, 3.

4.2. Biện pháp thứ hai: Sắp xếp, phân công lao động hợp lí, khoa học


Từ thực tế đội ngũ GV của nhà trường, Ban giám hiệu đã sắp xếp              phân công lao động theo phương châm ưu tiên các lớp đầu cấp và cuối cấp,     xen kẽ trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn và tuổi đời trong mỗi khối lớp,mỗi tổ chuyên môn để tạo điều kiện cho mọi thành viên giúp đỡ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         
Trước khi phân công chuyên môn, Ban giám hiệu chúng tôi tổ chức cho GV được đăng ký nguyện vọng của mình. Dựa trên kết quả đăng ký, chúng tôi tiến hành sắp xếp chuyên môn sao cho đúng người, đúng việc, có lý có tình, phù hợp với khả năng và sở trường, phù hợp với hoàn cảnh gia đình của từng cán bộ giáo viên. Tuy việc sắp xếp đó không đáp ứng được hết nguyện vọng của tất cả giáo viên nhưng họ cũng thấy được sự quan tâm của lãnh đạo, vui vẻ nhận nhiệm vụ được giao.

       
Năm học 2017 - 2018 này, chúng tôi sắp xếp chuyên môn như sau:

     
- Tổ lớp 1 có 6 lớp, bố trí 06 GV có trình độ Đại học Tiểu học. Về              năng lực chuyên môn, cả 06 GV đều có kinh nghiệm dạy lớp Một và 05 GV đó từng đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Về tuổi đời, 01 GV 49 tuổi; 05 GV còn lại đều từ 42 tuổi trở xuống ;
     
- Tổ lớp 2 + 3 có 13 lớp, bố trí 10 GV có trình độ Đại học Tiểu học;         03 GV có trình độ Cao đẳng Tiểu học làm công tác chủ nhiệm và giảng dạy ;                06 giáo viên nhiều năm liền đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Nhiều giáo viên          có nghiệp vụ chuyên môn khá vững vàng ;
    
- Tổ lớp 4 + 5 có 15 lớp được bố trí 13 GV có trình độ Đại học Tiểu học, 02 GV có trình độ Cao đẳng Tiểu học. Tay nghề giáo viên khá đồng đều, nghiệp vụ chuyên môn khá vững vàng ;
      
- Ngoài 34 GV Văn hóa dạy chính ở 34 lớp trên, trường bố trí 03 GV Văn hóa, được phân công dạy các tiết ở các khối lớp;

      
- Song song với việc bố trí GV giảng dạy các môn Văn hoá, Ban giám hiệu sắp xếp 02 GV dạy chuyên môn Thể dục, 03 GV dạy chuyên môn             Âm nhạc, 02 GV dạy chuyên môn Mĩ thuật và 06 GV dạy môn tự chọn (Tiếng Anh, Tin học) cho HS. 

       
Việc dựa vào trình độ đào tạo, năng lực chuyên môn, tuổi đời và hoàn cảnh gia đình của mỗi GV để sắp xếp chuyên môn một cách hợp lý sẽ thực sự tạo cho GV phấn khởi, phát huy khả năng sẵn có của mình, nhiệt tình trong công tác được giao và đạt hiệu quả cao trong hoạt động dạy - học.

     
4.3. Biện pháp thứ ba: Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV

Một tập thể sư phạm muốn vững mạnh không chỉ là một tập thể vững vàng về tư tưởng chính trị mà còn là một tập thể giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy việc bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CBGV đáp ứng với việc đổi mới phương pháp dạy học là một vấn đề trọng tâm trong nhà trường.
         
Có thể tiến hành như sau:


4.3.1. Phân loại trình độ năng lực, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng


Ban giám hiệu cùng các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn thường xuyên           dự giờ thăm lớp, khảo sát chất lượng, kiểm tra hồ sơ, sổ sách của từng GV, tìm hiểu thông qua luồng thông tin từ GV đến HS. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng bám sát vào kế hoạch bồi dưỡng của ngành và tình hình thực tế của trường, phân rõ trách nhiệm bồi dưỡng GV về mặt nào, do ai đảm nhiệm, tổ chức tốt các đợt hội giảng vào các dịp 20/11, 26/3 kết hợp lồng ghép các chuyên đề,  hội thảo để có hướng giảng dạy cho từng phân môn cụ thể, đặc biệt là việc  tháo gỡ những vấn đề khó khăn trong dạy học các môn nói chung và nội dung dạy học từ và câu nói riêng. Tìm ra những GV dạy giỏi, khá, trung bình về  hiệu quả giờ dạy và chất lượng khảo sát để có hướng bồi dưỡng tiếp theo.
       4.3.2. Xây dựng đội ngũ cán bộ cốt cán về phương pháp dạy học Tiếng Việt

  Chọn những GV có trình độ chuyên môn vững vàng làm cốt cán môn Tiếng Việt. Những GV cốt cán kết hợp với Phó hiệu trưởng tìm hiểu nghiên cứu trước các nội dung và hướng dẫn đồng nghiệp tự nghiên cứu và điều khiển các buổi hội thảo, chuyên đề của tổ. Quá trình này đòi hỏi Ban giám hiệu nhà trường thống nhất trách nhiệm, tạo điều kiện giúp đỡ lực lượng cốt cán làm nhiệm vụ, biết khích lệ và động viên kịp thời những thành viên tích cực. Nó sẽ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng toàn diện.

4.3.3. Xây dựng tập thể sư phạm thành đơn vị tự học, tự bồi dưỡng


Với công tác này, ban giám hiệu luôn vạch hướng cho GV thấy trong giảng dạy, công tác, trong cuộc sống đời thường, ở trường, ở nhà, ở ngoài            xã hội, người GV phải suy nghĩ, hành động thế nào để xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Mỗi GV đừng bao giờ thoả mãn tới vốn hiểu biết, vốn kinh nghiệm, trình độ đào tạo sư phạm của mình. Vốn kiến thức được            đào tạo trong trường sư phạm dẫu là chuẩn, trên chuẩn cũng chỉ là kiến thức ban đầu, nếu không học, không đọc, không bổ sung thường xuyên thì sẽ               trở thành lạc hậu, sẽ tụt hậu, không theo kịp với sự phát triển của xã hội.             Tài năng sư phạm chỉ phát triển khi người GV thấy tâm huyết, không dừng lại với những kiến thức đã có của mình. Người GV phải nắm bắt cái mới trong kiến thức, trong phương pháp giảng dạy vì cái mới nảy sinh hàng ngày, hàng giờ trong nhà trường và trong xã hội. Mỗi GV phải xác định việc học tập                bồi dưỡng nâng cao trình độ là việc làm suốt đời. Trong những năm qua, trường đã kết hợp được nội dung Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học;                 Kĩ năng sống và chương trình bồi dưỡng giáo viên theo Thông tư 32 của              Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cán bộ GV tham gia đầy đủ các đợt bồi dưỡng do           Sở Giáo dục, Phòng Giáo dục tổ chức. Từng tổ chuyên môn thường xuyên             tổ chức hội thảo, hội giảng, chuyên đề để phân tích nội dung chương trình, phương pháp dạy học ở các lớp, các môn học, đặc biệt là chương trình dạy học 2 buổi/ ngày theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng và điều chỉnh chương trình các môn học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Lựa chọn phương pháp và hình thức tổ chức dạy học linh hoạt, hợp lí và phù hợp đối tượng của lớp nhằm nâng cao hiệu quả các môn học nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng. 


4.3.4. Sắp xếp thời gian hợp lí để GV tự học, tự bồi dưỡng


Công việc này đòi hỏi phó hiệu trưởng phải hết sức quan tâm và có hướng tham mưu chỉ đạo tốt, bố trí thời gian để các tổ, các khối sau khi nghiên cứu tài liệu có thể hội thảo, chuyên đề để trao đổi, giải đáp những vướng mắc, phổ biến những kinh nghiệm giúp nhau hiểu sâu các kiến thức và thực hiện tốt các kĩ thuật dạy học khi sử dụng các phương pháp dạy học. Trong các buổi  sinh hoạt chuyên môn, giáo viên đề xuất những khó khăn, vướng mắc để các thành viên cùng thảo luận tháo gỡ những khó khăn khi sử dụng phương pháp dạy học nói chung và phương pháp dạy học từ và câu nói riêng. Ngoài ra, mỗi giáo viên tự sắp xếp thời gian vào các buổi nghỉ dạy trong tuần để đi dự giờ đồng nghiệp, đến thư viện hoặc ở nhà tự học tập qua các tài liệu. 


4.3.5. Xây dựng tủ sách nghiệp vụ dùng chung, khai thác tư liệu trên mạng Internet và sử dụng công nghệ thông tin

Muốn xây dựng một tập thể sư phạm thành tập thể tự học, tự bồi dưỡng, người hiệu trưởng phải quan tâm đến việc tạo điều kiện cho GV có thể tự học, đó là xây dựng tủ sách nghiệp vụ dùng chung để GV cùng tham khảo. Tủ sách được chăm lo, bổ sung thường xuyên từ cấp trên, từ địa phương, từ đoàn thể,   từ bản thân GV. Đặc biệt trường đã làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục,           huy động cán bộ giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh tự nguyện ủng hộ tiền của, vật chất để xây dựng Tủ sách dùng chung, góp cho tủ sách ngày càng phong phú và đa dạng. Nhà trường sử dụng hợp lí nguồn ngân sách Nhà nước cấp để đầu tư mua sắm đầy đủ, đa dạng các đầu sách cần thiết phục vụ cho công tác giảng dạy cũng như nâng cao hiểu biết trong mọi lĩnh vực của             cuộc sống cho cán bộ GV. Thư viện nhà trường đã đạt thư viện Chuẩn              năm 2012, đã có nhiều tủ sách với nhiều tài liệu tham khảo ở mọi lĩnh vực. Khai thác và sử dụng công nghệ thông tin được nhà trường coi trọng từ những năm học trước và đặc biệt là năm học này. Mạng Internet kết nối nhanh, GV không mất nhiều thời gian để sưu tầm tư liệu mà chỉ tập trung vào đọc,            tra mạng và nghiên cứu. GV tập trung vào việc tự bồi dưỡng, tự học để phục vụ giảng dạy một cách tự nguyện, có hiệu quả. 

      
4.4. Biện pháp thứ tư: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học 
         
Công tác kiểm tra là một hoạt động quan trọng, không thể thiếu được trong  nhà trường. Với việc kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học, người quản lý cần đánh giá khách quan chất lượng hoạt động sư phạm của cán bộ GV để tư vấn các biện pháp nâng cao hiệu quả.

       
Để hoạt động kiểm tra đạt hiệu quả, Phó hiệu trưởng cần làm tốt những công việc sau: 


- Tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra
        
Kế hoạch kiểm tra được công khai trước Hội đồng sư phạm. Kế hoạch đó thể hiện rõ các nội dung, hình thức, phương pháp kiểm tra, hoạt động kiểm tra và thời gian kiểm tra. (Việc kiểm tra đổi mới phương pháp dạy học có thể là chuyên đề hoặc kết hợp với việc kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên)
       
- Xây dựng lực lượng kiểm tra
        
Lực lượng kiểm tra là Phó hiệu trưởng, các tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, các giáo viên giỏi, Ban thanh tra nhân dân. Ngay đầu năm học,                  Hiệu trưởng cần xây dựng, củng cố và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho lực lượng này.
        
- Nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra
          Việc dự giờ cần tiến hành kịp thời. Căn cứ vào kế hoạch dạy học của  mỗi giáo viên, nhà trường tổ chức dự giờ (có thể là báo trước hoặc đột xuất). Khi dự giờ kiểm tra, cần có đầy đủ hồ sơ kiểm tra, thực hiện tốt 4 nhiệm vụ: Kiểm tra, đánh giá, tư vấn, thúc đẩy, đảm bảo đánh giá thực chất, khách quan. Sau kiểm tra, cần rút kinh nghiệm nghiêm túc kịp thời trên tinh thần xây dựng, giúp cán bộ GV phát triển các năng lực sở trường vốn có và khắc phục những hạn chế thiếu sót khi đổi mới phương pháp dạy học. 


- Tạo phong trào thi đua sôi nổi trong việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học

Cùng với hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên là công tác thi đua khen thưởng. Bác Hồ thường nhắc nhở chúng ta: “Thi đua - Khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng  con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”. 


Để thực hiện lời dạy của Bác một cách thiết thực, chúng ta cần tăng cường và đổi mới công tác thi đua - khen thưởng. Phó hiệu trưởng tham mưu với Hiệu trưởng cần làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ GV về công tác này để mọi người hiểu rõ và tự nguyện đăng kí thi đua,           tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua. 

Việc đổi mới phương pháp dạy học nâng cao chất lượng toàn diện là một nhiệm vụ chuyên môn quan trọng trong nhà trường. Kết quả các tiết dạy là một trong những tiêu chí để đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên cuối mỗi năm học. Vì vậy, phó hiệu trưởng là người tham mưu đắc lực cho Hiệu trưởng trong việc động viên khen thưởng GV thực hiện thành công việc đổi mới phương pháp dạy học, từ đó nhân rộng điển hình các cá nhân xuất sắc. Có như vậy phong trào đổi mới phương pháp dạy học mới được GV thực hiện sôi nổi và có hiệu quả.

4.5. Biện pháp thứ năm: Quản lý việc thực hiện chương trình 

Chương trình dạy học là Pháp lệnh của Nhà nước do Bộ GD&ĐT ban hành. Người quản lý chỉ đạo, GV thực hiện hoạt động dạy và học theo chuẩn kiến thức – kĩ năng của chương trình dạy học. Lãnh đạo nhà trường triển khai thực hiện chương trình theo hướng giao quyền cho giáo viên lập kế hoạch           dạy học phù hợp với tình hình và điều kiện cụ thể của lớp, của trường trên          cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học theo hướng dẫn tại công văn số 896/ BGD&ĐT - GDTH ngày 13/2/2006 về hướng dẫn điều chỉnh việc dạy và họccho học sinh tiểu học của Bộ GD&ĐT; công văn 9832/BGD&ĐT - GDTH, ngày 01/9/2006 về hướng dẫn thực hiện chương trình các môn học lớp 1, 2, 3, 4, 5 của BGD&ĐT, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện chương trình dạy học từng môn, từng khối lớp thông qua kế hoạch dạy học của giáo viên. Căn cứ vào kế hoạch dạy học của giáo viên, Ban giám hiệu phải kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình một cách chặt chẽ, tránh trường hợp lên kế hoạch nhưng không thực hiện. 

4.6. Biện pháp thứ sáu: Xây dựng nền nếp lớp học

Nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh tiểu học, GV cần phải xây dựng nền nếp lớp học thật tốt. Lớp học có nền nếp thì việc dạy học của giáo viên mới có nhiều thuận lợi về tổ chức hình thức dạy học; việc sử dụng phương pháp dạy học và hiệu quả giáo dục. 


- Việc xây dựng nền nếp lớp học, giáo viên luôn luôn duy trì, củng cố và phát triển; coi đây là việc làm thường xuyên và liên tục đối với giáo viên            chủ nhiệm lớp nhằm tạo cho học sinh có thói quen nền nếp học tập tất cả       các môn học nói chung và phân môn Luyện từ và câu nói riêng.

- Ngoài ra giáo viên cần phải xây dựng cho học sinh có thói quen              sinh hoạt ngoài giờ lên lớp: biết giao tiếp sinh hoạt với bạn bè, với cộng đồng xã hội, hình thành cho học sinh có ý thức, có hành vi kỹ năng sống trong sinh hoạt, vui chơi…


4.7. Biện pháp thứ bảy: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, trong những năm học gần đây,  nhà trường đã làm tốt công tác Xã hội hóa giáo dục; huy động các nguồn lực nâng cấp cơ sở vật chất, xây dựng thêm phòng chức năng, lắp đặt các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy. Năm 2012, trường đạt Chuẩn Quốc gia mức độ I, năm 2012, thư viện nhà trường đạt Chuẩn. Hiện nay trường có 34/34 lớp có màn hình ti vi hoặc máy chiếu phục vụ công tác dạy học.

Khai thác và sử dụng có hiệu quả Thư viện và Thiết bị là một trong những vấn đề nhà trường quan tâm. Hằng năm, nhà trường đầu tư kinh phí cho việc bổ sung sách thư viện; máy tính và mạng Internet được bảo dưỡng thường xuyên phục vụ việc tra cứu thông tin phục vụ tốt nhất việc dạy và học của thầy và trò. Việc quản lí, kiểm tra sử dụng đồ dùng dạy học song song với việc  quản lí chương trình. Khai thác triệt để các thiết bị phục vụ phân môn Luyện từ và câu góp phần thành công việc đổi mới phương pháp dạy học. Trong năm học này, nhà trường khuyến khích giáo viên, học sinh tăng cường hơn nữa các               đồ dùng tự làm hoặc sưu tầm các vật thật… phục vụ cho các bài dạy.

5. Triển khai thực hiện

5.1. Hệ thống nội dung chương trình Từ và Câu lớp 2, 3 (Đã trình bày ở trang 6) 
5.2. Hệ thống các dạng bài tập trong sách giáo khoa ( Đây là việc làm quan trọng góp phần quyết định thành công của việc nâng cao hiệu quả dạy học từ và câu lớp 2, 3)
   5.2.1. Bài tập rèn luyện về từ 
Lớp 2: 

   + Loại bài tập giúp HS mở rộng vốn từ. (Ví dụ: Hãy tìm 3 từ nói về tình cảm thương yêu giữa anh chị em – TV2, tập 1, trang 116)
  + Loại bài tập giúp HS nắm nghĩa của từ. (Ví dụ: Hãy giải nghĩa từng từ dưới đây bằng từ trái nghĩa với nó: a) trẻ con, b) cuối cùng, c) xuất hiện,                d) bình tĩnh – TV2, tập 2, tr 137)
   + Loại bài tập giúp HS quản lí, phân loại vốn từ. (Ví dụ: Tìm những từ ngữ chỉ hoạt động của mỗi vật, mỗi người trong bài Làm việc thật là vui – TV2, tập 1, tr 71)
   + Loại bài tập giúp HS luyện tập sử dụng từ. (Ví dụ: Đặt một câu với một từ vừa tìm được ở bài tập 1 – TV2, tập 1, tr 17)
   Trong phân môn Luyện từ và câu, bài tập mở rộng vốn từ chiếm tỉ lệ cao so với các loại bài tập từ ngữ khác. Bài tập mở rộng vốn từ chia thành ba kiểu chính:

* Kiểu bài tập mở rộng vốn từ qua tranh vẽ:
- Dạng bài tập nối từ cho sẵn với với hình vẽ tương ứng:
           VD: Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó: nhanh, chậm, khỏe, trung thành – TV2, tập 1, tr 142
- Dạng bài tập dựa vào tranh, tìm từ tương ứng


VD: Các tranh vẽ dưới đây vẽ một số hoạt động của người. Hãy tìm từ chỉ mỗi hoạt động – TV2, tập 1, tr 59
- Dạng bài tập gọi tên các vật được vẽ ẩn trong tranh

          VD: Tìm các dồ vật được vẽ ẩn trong tranh sau và cho biết mỗi vật dùng để làm gì ?

   * Kiểu bài tập mở rộng vốn từ theo quan hệ ngữ nghĩa:
- Dạng bài tập tìm từ ngữ cùng chủ điểm

VD: Tìm các từ chỉ đồ dùng học tập. M: bút – TV2, tập 1, tr 59

- Dạng bài tập tìm từ trái nghĩa với từ cho sẵn
          VD: Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: tốt, ngoan, nhanh, trắng, cao, khỏe. – TV2, tập 1, tr 133

* Kiểu bài tập mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ: HS dựa vào một yếu tố cấu tạo từ cho sẵn, tìm những từ có cùng yếu tố cấu tạo. Bài tập mở rộng vốn từ theo quan hệ cấu tạo từ có một tác dụng rất lớn trong việc giúp HS            phát triển, mở rộng vốn từ.
VD: Tìm các từ: 

+ Có tiếng học. M: học hành

+ Có tiếng tập: M: tập đọc      (TV 2, tập 1, trang 17)

          VD: Ghép các tiếng sau thành những từ ngữ có hai tiếng: yêu, thương, quý, mến, kính. 
M: yêu mến, quý mến – TV2, tập 1, trang 99


Lớp 3:
    Mở rộng, hệ thống hóa, tích cực hóa vốn từ

   + Loại bài tập mở rộng vốn từ
        + Loại bài tập phân loại, hệ thống hóa vốn từ  
 - Bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm

VD1: Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21,22, em hãy tìm các từ ngữ:

a) Chỉ trí thức.                                               M: bác sĩ

b) Chỉ hoạt động của trí thức                         M: nghiên cứu

(Tiếng Việt 3, tập hai, tr.35)
VD2: Tìm các từ:

a) Chỉ trẻ em.                                                    M: thiếu niên

b) Chỉ tính nết của trẻ em.                                M: ngoan ngoãn

c) Chỉ tình cảm hoặc sự chăm sóc của người lớn đối với trẻ em.
                                                                      M: thương yêu

                               (Tiếng Việt 3, tập một, tr. 16)

VD3: Em hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ:
a) Chỉ những người hoạt động nghệt thuật.   M: diễn viên
b) Chỉ các hoạt động nghệ thuật.                    M: đóng phim
c) Chỉ các môn nghệ thuật.                            M: điện ảnh

                                                                   (Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 53)

- Bài tập mở rộng vốn từ theo ý nghĩa khái quát

VD1: Tìm các từ ngữ chỉ sự vật trong khổ thơ sau:

“Tay em đánh răng

Răng trắng hoa nhài

Tay em chải tóc

Tóc ngời ánh mai.”
(Tiếng Việt 3, tập một, tr.58)

VD2: Liệt kê những từ chỉ hoạt động, trạng thái trong bài tập làm văn cuối tuần 
6 của em.

                             (Tiếng Việt 3, tập một, tr. 58)

- Bài tập mở rộng vốn từ theo cấu tạo từ

VD: Hãy kể tên các môn thể thao bắt đầu bằng những tiếng sau:

	a) Bóng
	M: bóng đá

	b) chạy
	M: chạy vượt rào

	c) đua
	M: đua xe 

	d) nhảy
	M: nhảy cao


                                             (Tiếng Việt 3, tập một, tr. 93)


- Bài tập về nghĩa của từ:
Trong SGK Tiếng Việt 3, loại bài tập này chiếm tỉ lệ không nhiều và có cấu tạo đơn giản. Ở bài tập này, từ và nghĩa của từ đều đã cho sẵn, HS chỉ cần xác lập sự tương ứng giữa từ và nghĩa của từ trong từng trường hợp. Đây là dạng bài tập có yêu cầu đơn giản nhất, phù hợp với trình độ của HS bậc             Tiểu học. Ngoài tác dụng giúp HS nắm nghĩa của từ, dạng bài tập này còn hình thành ở HS ý thức về vấn đề nghĩa của từ, vấn đề sử dụng từ sao cho ý nghĩa.
 
Về cách dạy, GV hướng dẫn HS lần lượt thử phép, nối từng từ với từng nghĩa cho sẵn. Nếu có sự tương ứng, hợp lí giữa từ và nghĩa của từ thì có nghĩa là HS làm được. Sự so sánh, đối chiếu giữa các nghĩa khác nhau của các từ cho sẵn giúp HS nhận biết được các nét nghĩa, các sắc thái khác nhau trong nghĩa của từng từ.

Theo cách làm này đối với bài tập trên, kết quả đạt được như sau:

- Lễ: Các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỷ niệm một sự kiện có ý nghĩa.

- Hội: Cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt.

- Lễ hội: Hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội.

       - Bài tập sử dụng từ: 

Sử dụng từ là lựa chọn và kết hợp các từ ngữ với nhau để tạo thành câu, thành đoạn,…theo những quy tắc nhất định. Mục đích của bài tập sử dụng từ là tích cực hóa vốn từ của HS, nghĩa là chuyển những từ HS đã tích lũy được thành những từ sống, luôn luôn được huy động vào hoạt động giao tiếp và             tư duy. Trong SGK Tiếng Việt 3, các bài tập giúp HS luyện tập sử dụng từ có hai dạng cơ bản: điền từ vào chỗ trống và thay thế từ. Ngoài ra, còn có các             bài tập dùng từ đặt câu mà chúng ta sẽ trình bày trong phần sau. 

- Dạng bài tập điền từ vào chỗ trống

VD: Chọn từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống:
a) Đồng bào miền núi thường trồng lúa trên những thửa ruộng...
b) Những ngày lễ hội, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên thường tập trung 
bên... để múa hát.
c) Để tránh thú dữ, nhiều dân tộc miền núi thường làm... để ở.
d) Truyện “ Hũ bạc của người cha” là truyện cổ của dân tộc...
(nhà rông, nhà sàn, Chăm, bậc thang)





(Tiếng Việt 3, tập một, tr. 126)
Dạng bài tập điền từ thể hiện yêu cầu luyện tập sử dụng từ ở mức độ đơn giản. Hình thức bài tập cho sẵn các từ cần điền (như bài tập trên) lại càng đơn giản hơn. Tuy nhiên, hình thức bài tập này cũng có tác dụng nhất định trong việc giúp HS rèn kĩ năng lựa chọn từ và kết hợp từ.
- Dạng bài tập thay thế từ

VD: Tìm từ ngữ trong ngoặc đơn có thế thay thế cho từ “quê hương”ở đoạn văn sau:

Tây Nguyên là quê hương của tôi. Nơi đây, tôi đã lớn lên trong địu vải thân thương của má, trong tiếng ngân vang của dòng thác, trong hương thơm ngào ngạt của núi rừng.
(quê quán, quê cha đất tổ, đất nước, giang sơn, nơi chôn rau cắt rốn)

(Tiếng Việt 3, tập một, tr.89)
Dạng bài tập này giúp HS rèn kĩ năng lựa chọn từ và kết hợp từ. Cụ thể, ở vị trí của từ quê hương trong ngữ cảnh cho sẵn, HS phải lựa chọn những từ ngữ đồng nghĩa với quê hương, có thể thay thế được từ quê hương (nghĩa là phải có sự tương hợp về nghĩa, phù hợp về quan hệ ngữ pháp với những từ ngữ đứng trước và đứng sau trong chuỗi lời nói). Ngoài ra, sự thay thế đó còn phải phù hợp về âm điệu của câu văn, không làm thay đổi nội dung câu văn, đoạn văn.


Về cách dạy, GV hướng dãn HS lần lượt thử dùng những từ cho sẵn (trong ngoặc đơn) thay thế cho từ “quê hương”. Nếu từ nào có sự tương hợp như đã nói trên thì thay thế được. Theo cách làm này, ở bài tập trên, các từ ngữ sau đây có thể thay thế cho từ quê hương: quê quán, quê cha đất tổ, nơi chôn rau cắt rốn.

Làm quen với một số biện pháp tu từ về từ


Các loại bài tập giúp HS làm quen với các biện pháp tu từ là:


- Bài tập nhận biết biện pháp tu từ so sánh: SGK Tiếng Việt 3 không trực tiếp giới thiệu khái niệm so sánh (với tư cách là một biện pháp tu từ) cho HS, mà thông qua hàng loạt bài tập, dần dần hình thành ở HS khái niệm này. Hình thức bài tập thường là nêu ngữ liệu (câu văn, câu thơ; đoạn văn, đoạn thơ) trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh; yêu cầu HS chỉ ra các hình ảnh so sánh, các sự vật được so sánh với nhau trong các ngữ liệu ấy. 
VD1: Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu dưới đây:
a) Hai bàn tay em
    Như hoa đầu cành.
b) Mặt biển sáng trong như tấm thảm khổng lồ bằng ngọc thạch.
c) Cánh diều như dấu “á”
    Ai vừa tung lên trời.
d) Ơ, cái dấu hỏi

    Trông ngộ ngộ ghê
    Như vành tai nhỏ
     Hỏi rồi lắng nghe.
                                             (Tiếng Việt 3, tập một, tr. 8)
Về cách dạy loại bài tập trên, trước hết, GV cho một HS đọc thành tiếng toàn bộ bài tập. Các em khác vừa nghe vừa nhìn vào bài tập trong SGK.              Ấn tượng thính giác phối hợp với ấn tượng thị giác giúp các em dễ nhận ra  hiện tượng so sánh ẩn chứa trong các câu thơ, câu văn. Sau bước nhận biết             sơ bộ đó, GV hướng dẫn HS đi vào phân tích từng trường hợp, tìm các sự vật được so sánh hoặc các hình ảnh so sánh theo yêu cầu của bài tập. Theo cách làm này, ở bài tập trong VD1 nói trên, HS dễ dàng tìm được những sự vật được so sánh với nhau. Cụ thể, trong (a): mặt biển được so sánh với tấm thảm khổng lồ.
- Bài tập vận dụng biện pháp tu từ so sánh: 
VD1: Quan sát từng cặp sự vật được vẽ dưới đây rồi viết những câu có hình ảnh so sánh các sự vật trong tranh.







(Tiếng Việt 3, tập một, tr. 126)

VD2: Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống: 

a) Công cha nghĩa mẹ được so sánh như..., như...

b) Trời mưa, đường đất sét trơn như....

c) Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như... 

                                                      (Tiếng Việt 3, tập một, tr. 12)

Ở bài tập trong VD1, SGK đã cung cấp sẵn nội dung so sánh qua các tranh vẽ từng cặp sự vật có đặc điểm giống nhau (hoặc gần giống nhau) về hình thức. HS chỉ cần xác định đối tượng so sánh và đối tượng đưa ra làm chuẩn              để so sánh ở từng cặp. Sau đó, xác lập quan hệ so sánh giữa hai đối tượng           rồi đặt câu có chứa hình ảnh so sánh ấy. Theo cách này, ta có kết quả sau:

Cặp 1: Trăng đêm rằm tròn như quả bóng.

Cặp 2: Bé cười tươi như hoa.

Cặp 3: Đèn điện sáng như sao trên trời.

Cặp 4: Đất nước ta cong cong như hình chữ S.


Nếu như ở bài tập trong VD1, sau khi đã hình thành được ý, HS phải tự tìm cấu trúc câu thích hợp, tương ứng thì ở bài tập trong VD2, cấu trúc câu           đã cho sẵn, HS chỉ cần tìm yếu tố 4 trong mô hình (đối tượng đưa ra làm chuẩn để so sánh) để điền vào chỗ trống ấy. Dựa vào các yếu tố đã cho sẵn, HS có thể tìm được đối tượng so sánh. Cụ thể như  sau:

Câu a: Công cha nghĩa mẹ được so sánh như “núi Thái Sơn”, như “nước trong nguồn chảy ra” Câu b: Trời mưa, đường đất sét trơn như bôi mỡ.

Câu c: Ở thành phố có nhiều tòa nhà cao như trái núi.
Những bài tập rèn luyện sử dụng biện pháp tu từ so sánh nói trên có tác dụng rất lớn đối với việc làm văn miêu tả, kể chuyện của HS.

- Bài tập nhận biết biện pháp tu từ nhân hóa:
VD: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi:

Đồng hồ báo thức

Bác Kim giờ thân trọng
Nhích từng li, từng li

Anh Kim phút lầm lì

Đi từng bước, từng bước.

Bé kim gây tinh nghịch

Chạy vút lên trước hàng

Ba kim cùng tới đích

Rung một hồi chuông vang.

a) Trong bài thơ trên, những vật nào được nhân hóa?

b)  Những vật ấy được nhân hóa bằng cách nào?

c) Em thích hình ảnh nào? Vì sao?

(Tiếng Việt 3, tập hai, tr.44,45)

Trên cơ sở nắm chắc khái niệm nhân hóa, GV gợi ý, hướng dẫn HS làm các bài tập nhận biết nói trên, từng bước hình thành cho HS hiểu biết về             biện pháp tu từ này. GV có thể đặt những câu hỏi nhỏ, cụ thể hóa yêu cầu của bài tập để gợi ý HS. (VD: Ở câu hỏi (a), có thể gợi ý: Trong bài thơ trên, những vật nào mang đặc điểm, tính cách như người? Ở câu hỏi (b), dựa trên những hiểu biết của HS về cách nhân hóa đã được hình thành qua nhiều bài tập trước, GV có thể gợi ý cụ thể hơn cho các em: Những chiếc kim đồng hồ được gọi bằng gì?
Hoạt động, trạng thái của những chiếc kim ấy được miêu tả bằng những từ ngữ như thế nào? 
Theo cách làm này, ta thu được kết quả như sau:
	Những vật được nhân hóa
	Cách nhân hóa

	
	Được gọi như người
	Được tả bằng những từ chỉ người

	Kim giờ
	Bác
	thận trọng, nhích từng li, từng li

	Kim phút
	Anh
	lầm lì, đi từng bước, từng bước

	Kim giây
	Bé
	tinh nghịch, chạy vút lên trước hàng


        - Bài tập vận dụng biện pháp tu từ nhân hóa
VD1: Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 5 câu) trong đó có sử dụng phép nhân hóa để tả bầu trời buổi sớm hoặc vườn cây.
                                                                      (Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 127)

VD2: Đoạn thơ dưới đây tả những sự vật và con vật nào? Cách gọi và tả chúng có gì hay?

           Những chị lúa phất phơ bím tóc

           Những cậu tre bá vai nhau thì thắm đứng học

           Đàn cò áo trắng

           Khiêng nắng

           Qua sông

           Cô gió chăn mây trên đồng

           Bác mặt trời đạp xe qua ngọn núi.
                                                                (Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 61)

   5.2.2. Bài tập rèn luyện về câu
Lớp 2:

* Bài tập về cấu tạo câu gồm một số kiểu chính sau:


- Trả lời câu hỏi

VD 1: Dựa vào tranh, trả lời câu hỏi:

	a) Em bé thế nào?
	(xinh, đẹp, dễ thương,…)

	b) Con voi thế nào?
	(khỏe, to, chăm chỉ,…)

	c) Những quyển vở thế nào?
	(đẹp, nhiều màu, xinh xắn,…)

	d) Những cây cau thế nào?
	(cao, thẳng, xanh tốt,…)


                                                         (Tiếng Việt 2, tập một, trang 122)

VD 2: Trả lời câu hỏi sau:

a) Khi nào học sinh được nghỉ hè?

b) Khi nào học sinh tựu trường?

c) Mẹ thường khen em khi nào?

d) Ở trường, em vui nhất khi nào?

M: Ở trường, em vui nhất khi được điểm tốt.

                                                 (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 8)


- Tìm bộ phận câu trả lời câu hỏi

VD 1: Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai?, làm gì?
a) Chi đến tìm bông cúc màu xanh.

b) Cây xòa cành ôm cậu bé.

c) Em học thuộc đoạn thơ.

d) Em làm ba bài tập toán.
	Ai
	làm gì ?

	M : Chi
	đến tìm bông cúc màu xanh.


  (Tiếng Việt 2, tập một, trang 108)

VD 2: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Vì sao?
a) Sơn ca khô cả họng vì khát.

b) Vì mưa to, nước suối dâng ngập hai bờ.

                                                 (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 79)

     - Đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu

VD 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a) Em là học sinh lớp 2.

b) Lan là học sinh giỏi nhất lớp.

c) Môn học em yêu thích là Tiếng Việt.

M: Ai là học sinh giỏi nhất lớp? 

                                                (Tiếng Việt 2, tập một, trang 52)

VD 2: Đặt câu cho cụm từ Ở đâu ? Cho mỗi câu sau:

a) Sao Chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của trường.

b) Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.

c) Sách của em để trên giá sách.

M: Sao Chăm chỉ họp ở đâu? 
                                                 (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 27)

      - Đặt câu theo mẫu

VD 1: Đặt câu theo mẫu:

a) Giới thiệu trường em.

b) Giới thiệu một môn học em yêu thích.

c) Giới thiệu làng (xóm, bản, ấp, buôn, sóc, phố) của em.

	Ai? (Cái gì?, Con gì?)
	Là gì?

	M: Môn học em yêu thích
	là môn Tiếng Việt.


                                            (Tiếng Việt 2, tập một, trang 44)

VD 2: Dựa vào kết quả bài tập 1, hỏi – đáp theo mẫu sau:

a) Người ta trồng cây cam để làm gì?

b) Người ta trồng cây cam để ăn quả.

                                     (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 87)


*  Bài tập về dấu câu gồm các kiểu chính là:


-  Chọn dấu câu đã cho điền vào chỗ trống
VD: Điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn sau?

Tôn trọng luật lệ chung

Một hôm     Bác Hồ đến thăm một ngôi chùa. Lệ thường, ai vào chùa cũng phải bỏ dép. Nhưng vị sư cả mời Bác cứ đi cả dép vào. Bác không đồng ý       Đến thềm chùa        Bác cởi dép để ngoài như mọi người, xong mới bước vào.

                                                                  (Tiếng Việt 2, tập Một, tr.17)


- Tìm dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống
VD: Em đặt dấu câu gì vào cuối mỗi câu sau?

c) Tên em là gì

d) Em học lớp mấy

e) Tên trường của em là gì

                                                       (Tiếng Việt, tập Một, tr.67)


- Ngắt câu.

VD: Ngắt đoạn trích sau thành 5 câu và chép vào vở. Nhớ viết hoa chữ đầu câu.


Trời đã vào thu những đám mây bớt đổi màu trời bớt nặng gió hanh heo đã rải khắp cánh đồng trời xanh và cao dần lên.








Theo Ngô Văn Phú

                                                                           (Tiếng Việt 2, tập hai, trang 77)

Lớp 3:

* Bài tập về cấu tạo câu gồm một số kiểu chính như sau:
   - Trả lời câu hỏi 
VD: Dựa vào nội dung bài thơ Đồng hồ báo thức, trả lời câu hỏi:
a) Bác Kim giờ nhích về phía trước như thế nào?
b) Anh Kim phút đi như thế nào?
c) Bé Kim giây chạy lên trước như thế nào?
                                  (Tiếng Việt 3, tập Hai, tr. 45)

   - Tìm bộ phận câu trả lời cho những câu hỏi nhất định. 
VD: Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi bằng gì ?
a) Nhà ở vùng này phần nhiều làm bằng gỗ xoan.

b) Các nghệ nhân đã thêu nên những bức tranh tinh xảo bằng đôi bàn 
tay khéo léo của mình.

c) Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta đã xây dựng nên non sông  gấm vóc bằng trí tuệ, mồ hôi và cả máu của mình.
                                                                    (Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 117)

- Đặt câu hỏi cho từng bộ phận câu. 
VD: Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm:

a) Mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.

b) Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút. 
c) Mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng.

                                                 (Tiếng Việt 3, tập một, tr.66)

           - Nhận diện kiểu câu:
VD: Những câu nào dưới đây được viết theo mẫu Ai làm gì? Hãy chỉ rõ mỗi  bộ phận câu trả lời câu hỏi Ai? Hoặc làm gì?

Cuộc sống quê tôi gắn bó với cây cọ. Cha làm cho tôi những chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân. Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp  để gieo cấy mùa sau. Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu. Chúng tôi rủ nhau đi nhặt những trái cọ rơi đầy quanh gốc về om, ăn vừa béo vừa bùi.

- Đặt câu theo mẫu. 
VD: Dựa theo nội dung các bài tập đọc đã học ở tập 3, tuần 4, hãy đặt câu theo mẫu Ai làm gì ? Để nói về:

a) Bạn Tuấn trong truyện Chiếc áo len.

b) Bạn nhỏ trong bài thơ Quạt cho bà ngủ.

c) Bà mẹ trong truyện Người mẹ.

d) Chú chim sẻ trong truyện Chú chim sẻ và bông hoa bằng lăng.

* Các bài tập về dấu câu trong sách Tiếng Việt 3

- Chọn dấu câu đã cho điền vào chỗ trống. 
VD: Em chọn dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than để điền vào từng chỗ chấm trong truyện vui sau.

Nhìn bài bạn

Phong đi học về … Thấy em rất vui, mẹ hỏi:

· Hôm nay con được điểm tốt à…
Vâng … Con được điểm 9 nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long … Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được điểm cao như thế.
Mẹ ngạc nhiên:

· Sao con nhìn bài của bạn… 

· Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con tập thể dục ấy 
mà!


- Tìm dấu câu thích hợp điền vào chỗ trống. 
VD: Em chọn dấu câu nào để điền vào mỗi ô trống?

a) Một người kêu lên … “Cá heo!”

b) Nhà an dưỡng trang bị cho các cụ các thứ cần thiết … chăn màn, giường chiếu, xoong nồi, ấm chén pha trà…

c) Đông Nam Á gồm 11 nước là … Bru-nây, Cam- pu-chia, Đông Ti-
mo, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Mi-an-ma, Phi-lip-pin, Thái  Lan, Việt Nam, Xin-ga-po.


- Điền dấu câu đã cho vào chỗ thích hợp:
VD: Hãy chép lại đoạn văn sau và đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp.

Nhân dân ta luôn ghi sâu lời dạy của Chủ Tịch Hồ Chí Minh: Đồng bào Kinh hay Tày Mường hay Dao Gia-Rai hay Ê-đê Xơ-đăng hay Ba-na và các dân tộc anh em khác đều là con cháu Việt Nam đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau sướng khổ cùng nhau no đói giúp nhau.


- Ngắt câu. 
VD: Ngắt đoạn dưới đây thành 5 câu và chép lại cho đúng chính tả:

Trên nương, mỗi người một việc người lớn thì đánh trâu ra cày các bà 
mẹ cúi lom khom tra ngô các cụ già nhặt cỏ, đốt lá mấy chú bé đi bắc bếp thổi cơm.


- Chữa lỗi về dấu câu. 
VD: Bạn Hoa tập điền dấu câu vào ô trống trong truyện vui dưới đây. Chẳng hiểu vì sao bạn ấy điền toàn dấu chấm. Theo em, dấu chấm nào đúng, dấu chấm nào dùng sai? Hãy sửa lại những chỗ sai.

Điện

- Anh ơi       Người ta làm ra điện để làm gì 

- Điện quan trọng lắm em ạ, vì nếu đến bây giờ vẫn chưa phát minh ra điện thì anh em mình phải thắp đèn dầu để xem vô tuyến.


- Giải thích cách dùng dấu câu. 
VD: Tìm dấu hai chấm trong đoạn văn sau. Cho biết mỗi dấu hai chấm được dùng làm gì.

Bồ Chao kể tiếp: 

- Đầu đuôi là thế này: Tôi và Tu Hú đang bay dọc một con sông lớn. Chợt Tu Hú gọi tôi: “Kìa, hai cái trụ chống trời!”


5.2.3. Những điểm lưu ý khi dạy học từ và câu lớp 2,3
 Bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm tỉ lệ cao trong SGK – TV3. Nếu việc mở rộng vốn từ gắn với những văn bản đã học thì các từ ngữ cần tìm là một hệ thống đóng, với số lượng từ ngữ cụ thể, rõ ràng. GV dựa vào từ mẫu cho sẵn trong SGK để hướng dẫn HS tìm các từ ngữ cùng loại, cùng nằm trong một trường nghĩa, cùng thuộc một chủ điểm (hoặc một phương diện của chủ điểm) ở trong văn bản mà bài tập đã quy định. 
VD: Bài tập 1, tiết Luyện từ và câu tuần 22, nêu yêu cầu: Dựa vào những bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21và 22, tìm các từ ngữ chỉ trí thức (M: bác sĩ) và hoạt động tri thức (M: nghiên cứu). Trước hết, GV hướng dẫn HS dựa vào SGK để xác định các bài tập đọc, chính tả ở tuần 21, tuần 22. Sau đó, ở từng văn bản, hướng dẫn HS tìm các từ ngữ mà bài tập yêu cầu. Cuối cùng, xây dựng bảng tổng hợp kết quả làm bài tập, có thể trình bày như sau:

	Văn bản
	           Từ ngữ tìm được
	

	
	Chỉ trí thức
	Chỉ hoạt động 
của trí thức

	Ông tổ nghề thêu
	tiến sĩ
	đọc sách, học, quan sát

	Lê Quý Đôn
	tiến sĩ, nhà bác học
	đọc, viết, sáng tác

	- Bàn tay cô giáo

- Người trí thức yêu nước

- Bài chính tả tuần 22

(Tiếng Việt 3, tập hai, tr. 29)
	thầy giáo, cô giáo, kĩ sư, bác sĩ
	dạy học, chữa bệnh, chế thuốc chữa bệnh, chế tạo máy móc, nghiên cứu khoa học

	Nhà bác học và bà cụ
	nhà bác học
	chế ra tàu điện, chế tạo xe điện

	Một nhà thông thái
	nhà thông thái, nhà bác học
	


 
Trong trường hợp nhiệm vụ mở rộng vốn từ không gắn với những văn bản đã học thì tập hợp các từ cần tìm là một hệ thống mở hay nói cách khác là các từ nằm trong một hệ thống liên tưởng tự do, GV cũng dựa vào các từ mẫu cho sẵn trong SGK để gợi ý, hướng dẫn HS tìm từ. Nhưng việc gợi ý, hướng dẫn ở đây cần linh hoạt, cụ thể hơn. GV có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm, thi đua giữa các nhóm hoặc chơi đố từ,... để các em có thể dựa vào nhau mà khơi gợi vốn từ tiềm tàng của mình. Số lượng từ HS tìm được có thể không         xác định và in dấu ấn của sự tìm tòi, sáng tạo cá nhân HS.

  
Trong quá trình GV hướng dẫn HS tìm từ, có thể có hiện tượng HS nêu những từ “ lạc hệ thống’’,  không đúng yêu cầu của bài tập. VD: Bài tập 1, tiết LTVC tuần 24, nêu yêu cầu: Tìm từ ngữ chỉ những người hoạt động nghệ thuật. Bên cạnh các từ ngữ đúng mà HS tìm được như: diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, nhạc sĩ, múa, nghệ sĩ điện ảnh, nghệ sĩ xiếc, nhà soạn kịch, nhà biên đạo múa, đạo diễn, nhà quay phim; nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư,... có thể có những từ  “lạc hệ thống’’ mà HS nêu ra như: đóng phim, quay phim, nặn tượng, biểu diễn nghệ thuật (các từ ngữ này chỉ các hoạt động nghệ thuật chứ không chỉ những người hoạt động nghệ thuật);  điện ảnh, kịch nói, xiếc, ảo thuật....(chỉ các môn nghệ thuật); nhạc cụ, đàn, sáo, chiêng, trống....(chỉ các dụng cụ dùng trong biểu diễn nghệ thuật),... GV cần kịp thời phát hiện những từ này và chỉ ra chỗ chưa phù hợp của từng từ.


5.2.4. Thảo luận và thống nhất việc thực hiện phương pháp dạy học Từ và Câu lớp 2,3;

5.2.5. Triển khai kế hoạch tới các tổ chuyên môn và các giáo viên            triển khai áp dụng;

5.2.6. Kiểm tra việc thực hiện; rút kinh nghiệm và tư vấn thúc đẩy;
5.2.7. Hội thảo việc đổi mới phương pháp dạy học Từ và Câu; đánh giá những ưu điểm và nhược điểm. Trên cơ sở những đánh giá đó, nhà trường phát huy những ưu điểm và khắc phục những nhược điểm trong việc thực hiện.

5.2.8. Một số giáo án tốt khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học Từ và Câu: 
Ví dụ 1:                   
Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về thời tiết

Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than

I. Mục tiêu:
1. Mở rộng vốn từ ngữ về thời tiết.
2. Biết dùng các cụm từ bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ thay cho cụm từ Khi nào để hỏi về thời điểm.
- Điền đúng dấu chấm và dấu chấm than vào ô trống trong đoạn văn đó cho.
3.Giáo dục học sinh có ý thức sử dụng từ ngữ và dấu chấm than trong viết văn và hoạt động giao tiếp.
II. Chuẩn bị:
· Máy tính, màn hình ti vi

· Phiếu học tập

· Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy - học

     A. Kiểm tra bài cũ: Trưởng ban học tập điều hành  

	Hoạt động 1: Hoạt động nhóm
	- HS tự ôn bài trong nhóm.

	Hoạt động 2: Hoạt động cả lớp
	- Trưởng ban học tập kiểm tra:

	- Một năm có mấy mùa ? Là những mùa nào ?
	+ Một năm có 4 mùa: Xuân, hạ ,thu, đông.

	- Mùa xuân bắt đầu từ tháng nào? Kết thúc vào tháng nào ?
	+ Mùa xuân bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào tháng 3

	- Khi nào chúng mình được nghỉ hè ?
	+ Tháng sáu, chúng mình được nghỉ hè.

	- Trong câu của bạn, bộ phận nào trả lời cho câu hỏi: Khi nào?
	+ Tháng sáu

- Trưởng ban nhận xét, đánh giá.


     B. Bài mới: 

* GV giới thiệu bài, ghi bảng

	Ghi bảng: 

Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về thời tiết

Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than
	- HS mở vở ghi bài.




Hoạt động 1: Hoạt động cả lớp

	Bài 1: 

- Mời một bạn đọc ND bài tập 1. 

- Bài yêu cầu chúng ta làm gì? (gạch chân)
	- Mở SGK trang 18.

- Đọc ND bài tập 1. 

- 1HS đọc lại các từ trong ngoặc đơn.

	- Đây là những từ ngữ chỉ gì?
	+ Thời tiết

	- Trong các từ ngữ này, có từ ngữ nào em chưa hiểu nghĩa?
	+ Mưa phùn gió bấc.

	*GV giải nghĩa 1 số từ ngữ HS chưa hiểu.
	

	- Yêu cầu HS chọn  từ ngữ thích hợp chỉ thời tiết của từng mùa để hoàn thành phiếu học tập số 1 theo nhóm đôi trong thời gian 1 phút.
	

	- Các nhóm..... báo cáo kết quả 
	Xuân: ấm áp

Hạ: nóng bức, oi nồng

Thu: se se lạnh

Đông: giá lạnh, mưa phùn gió bấc

	- Còn bạn nào có ý kiến khác không?
	- HS báo cáo

	- Trình chiếu
	1 HS nêu lại các từ trong 4 cột

	- Ai có thể tìm thêm từ ngữ khác nữa?
	- HS tìm thêm.

	* GV ghi bảng một số từ ngữ  HS tìm thêm.

- Nóng bức là từ chỉ thời tiết của mùa nào?


	- nóng bức

- Mùa hè
- oi ả, ........

	* Tiểu kết: Lưu ý việc ăn mặc phù hợp với  thời tiết của từng mùa để giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, các em cần giữ vệ sinh cá nhân để tránh 1 số bệnh như cảm cúm, bệnh ngoài da…..

- Thời tiết 4 mùa có sự khác biệt như vậy đó làm cho cỏ cây, hoa lá cảnh vật cũng thay đổi theo từng mùa. Các em hãy quan sát một số hình ảnh sau và cho cô biết  đó là những hình ảnh gì và thường thấy vào mùa nào? 
 (đưa hình ảnh 4 mùa: hạ, xuân, đông, thu)
	- HS quan sát và nêu:

	- Mùa hạ: 
	- Có ánh nắng chói chang, nhiều trái ngọt và có các bạn đi tắm biển....

- Đây là những hình ảnh về mùa hè

	- Mùa xuân: 
	- Mùa xuân có hoa mai, hoa đào khoe sắc, cây cối đâm chồi nảy lộc và có nhiều chim chóc...

	- Mùa đông: 
	- Mùa đông trời lạnh, có tuyết rơi, cành cây trơ trụi lá, có ông già Noel tặng quà Giáng sinh

	- Mùa thu
	- Mùa thu bầu trời trong xanh. Hoa cúc vàng nở rộ. Chúng em ...

	- Đặt câu với 1 từ vừa tìm được có bộ phận trả lời cho câu hỏi: Khi nào?

- Đâu là bộ phận trả lời câu hỏi: Khi nào?

- Hãy đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân?
	 Tháng sáu, tiết trời oi bức.

- Tháng sáu

+ Khi nào.....

+ Bao giờ.....

	* Chuyển nội dung bài 2

                 (Đưa nội dung bài 2)
	


                      Hoạt động 2: Hoạt động nhóm

	Bài 2: - Yêu cầu HS đọc các cụm từ
	

	- Đây là những cụm từ dùng để hỏi về cái gì?
	- Thời gian, thời điểm

	- Cho HS  thảo luận nhóm 6. Thời gian thảo luận là 2 phút. Các em hãy đọc từng câu hỏi. Lần lượt thay cụm từ: Khi nào? trong câu đó bằng các cụm từ này (chỉ) và kiểm tra xem trường hợp nào thay được, trường hợp nào không thay được. 
	

	- Gọi các nhóm báo cáo trước lớp.

+ Nhóm 1: 
 
	- Các nhóm báo cáo trước lớp:

+ Nhóm 1: 

câu a)  thay được hết                

            (Đọc 4 câu- nhận xét)

	+ Nhóm 2:  

 - Đúng, không thể trả lời cụ thể là: 
Mấy giờ trường mình được nghỉ hè nhỉ?
	+ Nhóm 2: câu b) 1 từ không thay được. Các nhóm khác có đồng ý với ý kiến của nhóm bạn không? Vì sao? (con thay rồi thấy không phù hợp)

	Câu: Bạn làm bài tập này khi nào? hỏi về lượng thời gian hay thời điểm?
	+ Nhóm 3: câu c) Nhóm em thay được hết. Đọc 4 câu.

+ Thời điểm.....

	Vậy nếu hỏi: Bạn làm bài tập này mấy giờ? có phù hợp không? 

* GV giải thích: Hỏi: Bạn làm bài tập này mấy giờ? là hỏi về lượng thời gian làm bài tập trong mấy giờ đồng hồ chứ không phải hỏi về thời điểm làm bài vào lúc mấy giờ. 

 
	+ Không. 

+ Nhóm 4:  

thay được 3 cụm từ.

	- Cụm từ nào thay vào không phù hợp?            Vì sao? 
	  (nêu ra 3 từ phù hợp, 1 từ không phù hợp)

	- Những cụm từ để hỏi về thời điểm thường được đặt ở vị trí nào trong câu hỏi? 

 (nhưng cũng có khi nó đứng ở trong câu đấy các em ạ.. VD: Lớp bạn bao giờ....) 
	- Có khi ở đầu câu hoặc cuối câu



	- Cho các nhóm hỏi đáp các câu hỏi này.
- 1 bạn sẽ đưa câu hỏi và yêu cầu bạn nhóm khác trả lời. Nếu bạn trả lời đúng sẽ được quyền đưa ra câu hỏi cho nhóm tiếp theo.  Nào, cô mời 1 bạn đại diện cho nhóm 1.
	- HS hỏi đáp 3 lần. HS tự đánh giá. 

	Bao giờ trường bạn nghỉ hè?  là mình hỏi bạn trường khác. Còn chúng mình học cùng lớp với nhau thì mình hỏi nhau như thế nào nhỉ?
	Bao giờ trường mình được nghỉ hè?



	* Lưu ý: Trong thực tế chúng ta phải biết  cách xưng hô phù hợp với người mình hỏi.
	

	+ Ngoài nội dung của 4 câu trong bài tập, ai có thể đặt câu hỏi khác có cụm từ để hỏi về thời gian, thời điểm?
	(1 HS hỏi - 1 HS trả lời) 
- Nhận xét 2 bạn

	- Khi viết các câu hỏi, ta sử dụng dấu câu nào?

- Khi viết câu trả lời thì sử dụng dấu câu nào?
	- Dấu hỏi chấm

- Dấu chấm


                   Hoạt động 3: Hoạt động cá nhân
	Bài 3: (Đưa nội dung bài 3)


	- Đọc yêu cầu và nội dung bài 3.

- Làm việc cá nhân trên phiếu học tập.

	- Đưa 1 bài của HS lên.

- Đổi phiếu kiểm tra xem có đáp án nào khác không ?
	- ô trống thứ 1, 2, 3 bạn điền dấu chấm than. ô trống thứ tư bạn điền dấu chấm.  

- Không hoặc  có 

	- HD chữa bài:
	

	+  Đây là những câu văn có trong bài Tập đọc nào đã học ?
	- Ông Mạnh thắng Thần Gió

	+ Câu "Thật độc ác!" thể hiện thái độ gì của Ông Mạnh? (Giận dữ là 1 trạng thái cảm xúc của con người)
	- Giận dữ

	+ Thế còn câu" Mở cửa ra!" có phải là câu thể hiện cảm xúc không ? 
	- Không, đây là câu yêu cầu của Thần Gió

	+ Khi Thần Gió yêu cầu: "Mở cửa ra" ông Mạnh trả lời thế nào ? 
	- Không.

	- Câu nói  đó tỏ thái độ gì của ông Mạnh ? 
	- Dứt khoát

	- Cho HS đọc lại các câu có dấu chấm than.
	

	* Vậy sau những câu yêu cầu, đề nghị và câu thể hiện trạng thái cảm xúc (như: tỏ thái độ giận dữ, thái độ dứt khoát …) ta thường đặt dấu chấm than ở cuối câu. 
	

	- Còn ở câu cuối có thể điền dấu chấm than được không ? Vì sao ? 
	Vì đây là câu nói bình thường

	* Vậy dấu chấm than thường được sử dụng trong những câu thể hiện cảm xúc hoặc những câu nói lời yêu cầu, đề nghị.

- Hãy nói 1 câu thể hiện cảm xúc vui mừng. 
- Nhận xét
	- HS nêu

	- 1 câu yêu cầu, đề nghị. 
- Nhận xét
	- HS nêu

	- Dấu chấm than đặt ở vị trí nào trong câu?
	- Cuối câu

	- Khi đọc câu có dấu chấm than, ta đọc như thế nào?
	- Nhấn giọng

+ 2 HS đọc phân vai.

	- Khi viết dấu chấm than ta cần viết như thế nào? 
	- 2 nét: nét sổ thẳng và chấm

	* GV lưu ý thêm: Khoảng cách giữa dấu chấm than với con chữ cuối câu giống như khoảng cách viết dấu chấm, độ cao 1,5 li.
	

	* Chốt:  Bài học hôm nay chúng ta được học những nội dung nào?
	- HS nêu


     C. Củng cố, dặn dò: 

* Tổ chức trò chơi: Ô cửa bí mật
	1. Điền dấu chấm hay dấu chấm than: Hôm nay, trời lạnh quá
2. Đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân:  Đêm giao thừa, em cùng mẹ đi xem pháo hoa.

3. Giải câu đố: Mùa gì nóng bức

                      Trời nắng chang chang

                      Đi học đi làm

                      Phải mang mũ nón?
	- Dấu chấm than

- Lúc nào…..

 - Mùa hè

	- Sau khi mở các ô cửa, em thấy hnh ảnh gì nào?
	- Thiệp chúc mừng năm mới.


   
* Đưa bức thiệp và chúc Tết.

  
* Nhận xét giờ học và dặn học sinh về nhà đọc lại các từ ngữ chỉ thời tiết, tập sử dụng từ trong nói và viết. Tìm các thành ngữ, tục ngữ chỉ thời tiết. Ôn tập dấu chấm, dấu chấm than.
Ví dụ 2: Luyện từ và câu lớp 3

Từ địa phương. Dấu chẩm hỏi, chấm than
I. Mục tiêu:

1. Nhận biết được một số từ ngữ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam qua bài tập phân loại, thay thế từ ngữ;
2. Đặt đúng dấu câu( dấu chấm hỏi, dấu chấm than) vào chỗ chấm trong đoạn văn;
3.Giáo dục học sinh yêu thích tìm hiểu phương ngữ của từng vùng trên đất nước ta. 
II. Chuẩn bị:
· Máy tính, màn hình ti vi: Trình chiếu giáo án điện tử
· Bảng nhóm

III. Các hoạt động dạy - học
	1. Kiểm tra bài cũ

Trong tuần vừa qua các em được học về chủ điểm gì ?
2. Bài mới

2. 1 Giới thiệu bài

2.2 Bài mới

- Gọi 1 HS đọc câu thơ  

Câu thơ nói về nỗi vất vả nhọc nhằn của ai?

Mẹ là người có quan hệ với chúng ta như thế nào?   

 - Gọi HS đọc tiếp câu thơ thứ hai.

Tìm trong câu thơ bạn vừa đọc, từ cùng nghĩa với từ mẹ? 

 Cùng chỉ người phụ nữ sinh ra mình, miền nào gọi mẹ? Miền nào gọi má?

Cặp từ  Mẹ /má là từ cùng nghĩa.
- Đưa thêm các cặp từ
- Gọi 1HS  đọc các cặp từ trên màn hình; HS dưới lớp đọc thầm

- Đưa yêu cầu bài tập 1 SGK.

- Một HS đọc yêu. Lớp đọc thầm theo bạn.

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm bàn, 2 nhóm làm bảng phụ, hoàn thành bài trong 3 phút.

- Hết thời gian, GV treo 3 bài, trưởng ban học tập điều hành nhận xét.

Nhóm 1: 

- Nhận xét bài làm của nhóm bạn

 Nhóm 1 đã tìm thêm được mấy cặp từ?

Có ai muốn hỏi nhóm bạn điều gì về nghĩa của từ không?
 Cũng chỉ người đàn ông sinh ra mình, ngoài 2 cách gọi bố/ba em còn biết cách gọi nào khác? 

Nhóm 2: 

Nhận xét bài làm của nhóm 2?

đọc cho cô các cặp  từ tìm thêm của nhóm 2

Cặp từ anh cả/ anh hai dùng để chỉ ai trong gia đình ?(con trai thứ nhất, con trai thứ hai)

Theo các em, trong gia đình, anh cả là người con trai thứ mấy?

- GV giải thích cách gọi anh cả/ anh hai.
- Nhận xét Nhóm 3.

 Có từ hay cặp từ nào các em chưa rõ nghĩa nữa không?   

- Ai giải thích giúp bạn?

- GV giới thiệu qua ảnh chụp.       

Miền Bắc gọi là gì ? (quả dứa) - cũng loại quả này, miền nam  gọi là trái thơm (cách gọi dựa vào mùi hương của quả)/ hoặc  trái khóm (gọi dựa vào cách mọc của cây).

- Như  vậy, dứa/ thơm / khóm là 3 cách gọi  khác nhau nhưng cùng chỉ một loại quả.

- GV nói rõ hơn về ngan/ vịt xiêm

- GV đưa đáp án - HS đọc 

Ngoài các cặp từ đã phân loại ở trên, em nào tìm thêm  các cặp từ khác nữa?

- Yêu cầu HS đặt câu trong đó có từ thường được sử dụng ở miền Bắc, đặt câu với từ được sử dụng ở miền Nam ?

- Câu em vừa đặt thuộc mẫu câu nào?

- HS đọc lại bảng từ.

Mỗi cặp từ trên có điểm gì giống và khác nhau ? 
Bài 2
- HS đọc yêu cầu
- GV đọc đoạn thơ 

- GV giới thiệu xuất xứ: Đây là hình ảnh mẹ Suốt, bà mẹ được nói tới trong đoạn thơ đang chèo đò trên sông ....

- Gọi 1 HS đọc lại đoạn thơ.

- Khi viết về mẹ Suốt, tác giả đã sử dụng một số từ ngữ dân giã, giản dị, gần gũi mà nhân dân Quảng Bình nói riêng, nhân dân miền Trung nói chung vẫn thường sử dụng  đó chính là từ in đậm trong đoạn thơ.

- Gọi 1 HS đọc từ in đậm.

 Bài tập 2 yêu cầu chúng ta làm gì ?
- Một HS đọc từ trong ngoặc đơn.

Dựa vào yêu cầu, em nào cho cô biết, các từ trong ngoặc đơn có quan hệ như thế nào với từ in đậm ?

Từ trong ngoặc đơn có gần gũi, các em có thường sử dụng chúng không ?

- Đó chính là từ phổ thông, từ toàn dân mà mọi người vẫn thường sử dụng.

Trong số các từ này, từ nào dùng để hỏi, từ nào dùng để xưng hô?

- Yêu cầu HS thảo luận nhóm 4, thời gian thảo luận 2 phút

- Hết thời gian thảo luận, đại diện các nhóm trình bày.
Từ cùng nghĩa với từ chi là từ nào?
Từ hắn chỉ đối tượng nào? Thế còn tui ở đây chỉ ai ?

Ngoài ra, trong đoạn thơ còn có từ tàu bay  trong câu tàu bay hắn bắn sớm trưa cũng là từ địa phương của người miền trung, cô đố các em tàu bay chỉ gì ?

- Đọc các cặp từ cùng nghĩa mà các em vừa tìm

- Gọi HS đọc lại đoạn thơ sau khi được thay thế. Sau khi được thay thế các từ in đậm bằng các từ trong ngoặc đơn, em thấy nội dung của đoạn thơ có thay đổi không? Vì sao?
Còn nhịp điệu, vần thơ so với lúc đầu như thế nào?
- GV giới thiệu thêm một số từ ngữ ở miền Trung.

+ ba/cha/bố; mẹ/ má/ bầm; O đi mô rứa; Mần răng mà mi học giỏi rứa?   

Vậy em hiểu thế nào là từ địa phương ?

Bài 3:

- Một em đọc yêu cầu bài 3, lớp đọc thầm 
- Giải nghĩa từ khó
Ở lớp hai, chúng ta được học những loại dấu câu nào?

- Các em làm bài cá nhân vào vở BT

- GV nhận xét một số bài.

- Gọi HS nêu và giải thích cách làm
Dấu chấm than được dùng trong câu thể hiện  nội dung gì ? (thể hiện tình cảm, cảm xúc…)

Để điền đúng dấu câu, em cần chú ý những gì ?

- HS đọc lại đoạn văn đã điền dấu hoàn chỉnh 

- lớp lắng nghe để nhận xét cách đọc của bạn.
Em có nhận xét gì qua giọng đọc của bạn ?
- HS đọc lại đoạn văn lần 2.

? Qua đoạn văn em  thấy tình cảm của các anh chiến sĩ đối với đàn cá heo và tình cảm của đàn cá heo đối với các anh chiến sĩ như thế nào ?
- Cho HS xem clip về cá heo

3. Củng cố, dặn dò:
Hôm nay chúng ta học bài gì ? 

Thế nào là từ địa phương ?

Dấu chấm hỏi được dùng cuối câu nào ?

Dấu chấm than được sử dụng  trong câu thể hiện nội dung gì ?

Dặn dò: Về nhà tìm thêm một số từ địa phương. Ôn lại mẫu câu Ai thế nào ?, tìm một số từ chỉ đặc điểm để chuẩn bị cho tiết LTVC tuần sau .

- Mở vở ghi tên bài
	- 1 HS

-1-2 HS

-1- 2 HS

- 1-2 HS

- 1-2 HS

- 1-2 HS

- HS có năng lực

- 1-2 HS

- 1-2 HS

- Thảo luận nhóm bàn, 3 nhóm làm bảng phụ

- Báo cáo kết quả

- Nhóm 1 đọc kết quả
- Nhân xét

- Giải đáp thắc mắc của nhóm bạn

- Nhiều HS

- Đọc két quả

- Nhận xét

- 1-2  HS 
- 1-2 HS 

- 1-2 HS 

- Nhận xét nhóm 3

- HS có năng lực giải nghĩa từ khó

- 1- 2 HS

- Đối chiếu, chữa bài

- 1 – 2 HS

- 1-2 HS 
- 1-2 HS
- 1- 2  HS

- HS có năng lực

- 1- 2  HS

- 1 - 2 HS

- 1- 2 HS

- 1- 2  HS

- 1 - 2 HS

- HS có năng lực

- HS có năng lực

- Thảo luận nhóm 4 trong 2 phút

- Đại diện nhóm báo cáo, giải thích cách làm
- 1 - 2 HS

- 1 - 2 HS

- 1 - 2 HS

- 1 - 2 HS

- 1 - 2 HS 
- HS có năng lực

- HS có năng lực

- HS có năng khiếu
- 2 – 3 HS nhắc lại

- 1-2 HS

- HS có năng lực

- 1 HS nhắc lại

- Làm bài cá nhân

- Chữa bài, giải thích cách điền

- 1-2 HS

- HS có năng lực

- 1-2 HS

- Nhận xét

- 1-2 HS

- 1-2 HS

- HS có năng lực

- HS nhắc lại kiến thức




5.3. Kết quả

Sau hơn một năm thực hiện, với tinh thần đoàn kết và sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ GV, HS, việc đổi mới phương pháp nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3 thu được kết quả đáng trân trọng, góp phần vào thành công trong việc chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng dạy và học của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo. Kết quả các tiết dạy tại hai thời điểm khảo sát thực trạng và sau khi áp dụng được đánh giá, cụ thể như sau:
* Khảo sát thực trạng: (tháng 4 năm học 2016 – 2017)

Tổng số tiết dạy: 14 tiết                                         

 


- Loại Giỏi : 5 tiết = 35,7 %                                        

 


- Loại khá : 8 tiết =  57.1 %

                             - Trung bình: 1 tiết =  7.2 %         
* Sau khi thực hiện: ( tháng 12/2017; tháng 1,2/2018 năm học 2017 – 2018)

Tổng số tiết dạy: 14 tiết                                         

 


- Loại Giỏi : 9 tiết = 64.3 %                                        

 


- Loại khá : 5 tiết =  35.7 %

                              - Không có tiết đạt trung bình .          

6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng

Qua quá trình quản lý chỉ đạo việc thực hiện nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu lớp 2, 3 trong nhà trường năm học 2016 – 2017 và 2017 - 2018, bản thân tôi rút ra bài học kinh nghiệm như sau:

6.1. Bản thân người quản lí phải thực sự gương mẫu trong mọi công việc, phải có uy tín đối với cán bộ GV, phụ huynh, HS và toàn thể nhân dân; phải có nghệ thuật trong xử lý công việc, khen chê đúng lúc đúng chỗ và phải có điểm dừng khi cần thiết; đồng thời phải nắm vững đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm vững các văn bản pháp quy của ngành, nắm vững nội dung chương trình, kế hoạch giảng dạy, xây dựng kế hoạch chỉ đạo cụ thể, toàn diện, phù hợp với nhà trường trong từng năm học, từng giai đoạn.              Hàng tuần, hàng tháng, từng học kỳ, năm học cần tổ chức đánh giá, rút              kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh kịp thời kế hoạch đã đề ra.


6.2. Quán triệt các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành giáo dục và các quyết định của Bộ giáo dục và Đào tạo, trong đó đặc biệt chú trọng                   kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các văn bản khác có liên quan đến chuyên môn.


6.3. Xây dựng kế hoạch thực hiện và có nội dung biện pháp thực hiện rõ ràng.


6.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học. 


6.5. Phải xây dựng mạng lưới GV nòng cốt để kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường tổ chức các hoạt động chuyên môn; xây dựng tập thể tổ, lớp,                cá nhân điển hình để nhân rộng trong toàn trường.


6.6.Tham mưu tích cực với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, thường xuyên hợp tác với các tổ chức chính trị, xã hội, các đoàn thể trong và ngoài nhà trường để xây dựng mối quan hệ đoàn kết, tạo nên sức mạnh                tổng hợp về cả vật chất lẫn tinh thần, thực hiện có kết quả việc nâng cao              chất lượng giáo dục trong nhà trường.


6.7. Thực hiện đúng chế độ chính sách, đánh giá, xếp loại cán bộ GV,nhân viên một cách nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai. Luôn tôn trọng ý kiến của cán bộ GV, kịp thời giải quyết các vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện cho đội ngũ GV yên tâm, phấn khởi thực hiện nhiệm vụ.


6.8. Tổ chức tốt việc bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ một cách thường xuyên, đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung để cuốn hút mọi người tham gia bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
KẾT LUẬN
1. Kết luận

Việc đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường đều do cán bộ GV và HS cùng thực hiện, mà vai trò quyết định sự thành công hay thất bại, người quyết định chính là đội ngũ GV. Do vậy trong quá trình tổ chức nâng cao chất lượng dạy học, tôi đã tập trung xây dựng bồi dưỡng đội ngũ GV để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        
Qua nghiên cứu lý luận và tình hình thực tế đội ngũ GV của trường mình, tôi thấy đội ngũ GV đủ về số lượng, cơ bản GV nhiệt tình giảng dạy,  tâm huyết với nghề, có ý thức học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nhưng do năng lực chuyên môn không đồng đều, trình độ đào tạo ở nhiều loại hình khác nhau nên việc tiếp cận nội dung chương trình mới và đổi mới phương pháp dạy học còn hạn chế.

        
Cần phải khắc phục những tồn tại trên để đáp ứng được mục tiêu giáo dục Tiểu học hiện nay. Việc tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ GV là nhiệm vụ quan trọng nhất và là đòi hỏi cấp thiết góp phần chấn hưng nền giáo dục nước nhà. 

        Trong phạm vi đề tài này, tôi đã nghiên cứu, đề xuất một số biện pháp nhằm chỉ đạo tốt việc thực hiện phương pháp dạy học Từ và Câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 2, 3 đạt hiệu quả cao. Tôi tin tưởng nếu biết phối hợp linh hoạt các biện pháp trên thì chất lượng đội ngũ GV ở trường Tiểu học sẽ được nâng cao, việc nâng cao  hiệu quả các môn học sẽ thuận lợi, đáp ứng yêu cầu giáo dục của xã hội trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Khuyến nghị
         
2.1. Với giáo viên: Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của nhà giáo trong việc tiếp cận và sử dụng phương pháp, tích cực tự học tập, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
2.2. Với các cấp quản lí: Tổ chức chuyên đề, hội thảo, đúc rút kinh nghiệm quản lý chỉ đạo phương pháp, nâng cao hiệu quả dạy học Từ và Câu trong phân môn Luyện từ và câu lớp 2, 3.

 Trong quá trình nghiên cứu, đúc rút kinh nghiệm, do thời gian có hạn, đề tài không tránh khỏi khiếm khuyết. Kính mong các đồng nghiệp góp ý,               bổ sung để đề tài của tôi đạt hiệu quả hơn.


Xin trân trọng cám ơn!
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